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1 Bùi Võ Thị Hương Thắm 07/6/1990
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Thanh

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng (lĩnh 

vực Nông 

nghiệp, nông 

thôn mới)

Nông lâm, nông 

nghiệp, kinh tế 

nông nghiệp

Nông học Đại học

2 Phan Thị Kim Oanh 02/9/1985
Hồng 

Thái
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Thanh

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1
Tài chính - Kế 

toán

Tài chính, kế toán, 

tài chính - ngân 

hàng, kế toán - 

kiểm toán

 Kế toán Đại học

3 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/8/1998 Phú Thủy
Phan 

Thiết

UBND xã 

Bình Tân

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1
Tài chính - Kế 

toán

Tài chính, kế toán, 

tài chính - ngân 

hàng, kế toán - 

kiểm toán

 Kế toán Đại học

4 Đặng Thị Quãng 15/02/1995
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Bình Tân

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Địa chính - 

Xây dựng (lĩnh 

vực Địa chính)

Quản lý đất đai
Quản lý 

đất đai
Đại học 5

Dân tộc 

thiểu số  

(dân tộc 

Chăm)

5 Nguyễn Thị Phương Loan 10/10/1986
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Hiệp

UBND 

huyện Bắc 

Bình

1 1

Văn hóa - Xã 

hội (lĩnh vực 

văn hóa)

Văn hóa Việt 

Nam, quản lý văn 

hóa, văn hóa các 

dân tộc thiểu số

Quản lý 

văn hóa
Đại học 5

Dân tộc 

thiểu số  

(dân tộc 

Chăm)

Ghi chú

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

(Kèm theo Quyết định số  7020 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình)

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm 

ưu tiên
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TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh
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Xã, 

phường,
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Ghi chú

Hộ khẩu thường trú
Đơn vị

 đăng ký dự tuyển
Tổng 

số hồ 

sơ

 đăng 

ký thi 

tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí chức 

danh cần 

tuyển dụng

Chuyên ngành

 cần tuyển

Chuyên 

ngành

 thí sinh 

được đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn của

thí sinh

Điểm 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

6 Chế Thị Mỹ Dung 06/11/1987
Phan 

Điền
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Điền

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tài chính - Kế 

toán

Tài chính, kế toán, 

tài chính - ngân 

hàng, kế toán - 

kiểm toán

Tài chính - 

Ngân hàng
Đại học 5

Dân tộc 

thiểu số  

(dân tộc 

Chăm)

7 Lâm Thị Hồng Thuận 06/4/1984
Phan 

Thanh
Bắc Bình

UBND xã 

Phan Điền

UBND 

huyện Bắc 

Bình

Tài chính - Kế 

toán

Tài chính, kế toán, 

tài chính - ngân 

hàng, kế toán - 

kiểm toán

Kế toán Đại học 5

Dân tộc 

thiểu số  

(dân tộc 

Chăm)

Danh sách có 07 thí sinh

2 1
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